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	TỈNH UỶ KON TUM

*

Số 386-BC/TU
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kon Tum, ngày 14 tháng 3 năm 2019


 BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) "về công tác dân tộc" 

                                                               -----   

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 06-3-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) "về công tác dân tộc" và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23-9-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) "về một số công tác ở vùng dân tộc Mông"; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12-3-2003, "về công tác dân tộc" (Nghị quyết số 24-NQ/TW) như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ 15  NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24 NQ/TW

I. Đặc điểm tình hình

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên, được thành lập lại vào tháng 8-1991 (tách ra từ tỉnh Gia Lai- Kon Tum); phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp các tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), có đường biên giới dài 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km); diện tích tự nhiên là 9.680,49 km2, chiếm khoảng 17,6% diện tích khu vực Tây Nguyên; có 09 huyện và 01 thành phố với 102 xã, phường, thị trấn
; dân số hơn 520.000 người, với 30 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 53%, gồm 07 DTTS tại chỗ
. 
Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá
; chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên
; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc được củng cố. Đại bộ phận đồng bào DTTS phấn khởi trước những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh; đồng tình, ủng hộ những quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về công tác dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay. 
Tuy nhiên, kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS tuy đã có bước phát triển nhưng chưa toàn diện; đời sống Nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS còn cao. Giá cả nông sản không ổn định, thiên tai vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
II. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03-11-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo (Kết luận số 57-KL/TW)
1. Công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) đã ban hành Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 20-5-2003 "về thực hiện các Nghị quyết 23, 24, 25 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (phần 2) khoá IX", tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 24-NQ/TW và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) đến cán bộ chủ chốt của các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh
..

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt Nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
1.2. Thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch để thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định của Nhà nước về công tác dân tộc phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh (Biểu số 01). 
1.3. Công tác phối hợp giữa cơ quan làm công tác quản lý nhà  nước về dân tộc với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội khác ở địa phương

Đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tổ chức ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét, điều chỉnh; lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án trên cùng một địa bàn ngay từ khâu lập kế hoạch, đảm bảo công khai, hiệu quả, tránh lãng phí.
1.4. Công tác giám sát, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết
Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra gắn với tổ chức đánh giá 01 năm, 02 năm, 05 năm, 10 năm thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)
. Qua đó, đã kịp thời tham mưu, đề xuất Trung ương những chủ trương, giải pháp cụ thể trong thực hiện công tác dân tộc, đảm bảo phù hợp với tình hình hiện nay.
2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 
2.1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm còn 17,29% vào năm 2018
; trên 90% hộ dân được sử dụng điện; 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm; đã giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở, đất ở cho người DTTS (Biểu số 02). 
Tỉnh Kon Tum đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia chống mù chữ, hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở; việc dạy tiếng Gia Rai và Bana được triển khai và duy trì tốt; 100% trung tâm cụm xã có trường trung học bán trú; trên 70% các thôn, làng có lớp học mầm non; trên 95% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS đã được thực hiện hiệu quả; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai đồng bộ. Việc phát thanh truyền hình bằng tiếng các DTTS được duy trì; trong đó, đã sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng phổ thông và 4 tiếng DTTS (Biểu số 03, 04).
Công tác xây dựng Đảng và củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được chú trọng; công tác phát triển đảng viên
, xóa thôn, làng trắng tổ chức đảng ở những vùng có đông đồng bào DTTS và đồng bào theo đạo đã được quan tâm triển khai thực hiện
. Công tác đào tạo bồi dưỡng
, quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được chú trọng
 (Biểu số 05, 06, 07).
Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc được bảo vệ vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện quyết liệt; trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng. Triển khai đúng tiến độ công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.
2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và cấp bách

2.2.1. Về  kinh tế

Công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở vùng dân tộc và miền núi, khu vực biên giới: Đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 581/QĐ-TTg, ngày 20-4-2011 của Thủ tướng Chính phủ "về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020". Trong đó, đã lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực để đảm bảo phát triển tổng thể, đồng bộ giữa các ngành kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh; Quy hoạch xây dựng phát triển vùng tỉnh Kon Tum đến năm 2035 trở thành vùng kinh tế động lực trong khu vực Tây Nguyên với không gian đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù, khu sản xuất nông nghiệp hài hòa với không gian cảnh quan đặc trưng vùng tỉnh Kon Tum.
Nguồn lực đầu tư và kết quả thực hiện các chính sách về phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng (điện, giao thông, thủy lợi, trường, trạm…) ở vùng dân tộc và miền núi, khu vực biên giới: Tổng kinh phí đầu tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2006-2018 là 992.736 triệu đồng, đạt 94,57% so với kế hoạch
. Qua đó, đã giảm số hộ chưa được dùng điện lưới quốc gia từ 6.723 hộ (năm 2003) còn 1.248 hộ (năm 2018); đầu tư xây dựng 2.035 công trình, trong đó, xây dựng mới 1.575 công trình
, duy tu bảo dưỡng 373 công trình sau xây dựng. Đến năm 2018, toàn tỉnh có 55 trường PTDTBT (trong đó có 21 Trường tiểu học và 34 THCS); đã hỗ trợ cho 100.118 lượt hộ để phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng 2.308 công trình các loại; đào tạo, tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh... cho 18.580 lượt người.

Công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS: Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 22.851 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,29% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,58%/năm, đạt 119,3% so với mục tiêu Đề án giảm nghèo; trong đó, tổng số hộ nghèo DTTS toàn tỉnh là 21.392 hộ, chiếm tỷ lệ 30,89% so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh, chiếm 93,61% so với tổng số hộ nghèo. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm 6,05%/năm. Giai đoạn 2016-2018 có 15.596 hộ thoát nghèo (trong đó, có 13.894 hộ DTTS ). Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh còn 8.700 hộ, chiếm tỷ lệ 6,58% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh (trong đó, có 21.392 hộ DTTS, chiếm 89,73% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh). Thu nhập bình quân của hộ nghèo là 644 nghìn đồng/người/tháng, dự kiến đạt 122% so với mục tiêu tăng thu nhập bình quân hàng năm của hộ nghèo theo Đề án giảm nghèo.
Kết quả giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; nước sạch, vệ sinh môi trường, vấn đề tranh chấp đất đai ở vùng dân tộc và miền núi: Đã chỉ đạo tập trung giải quyết, hỗ trợ đất ở cho 3.411 hộ với diện tích 96,1 ha, kinh phí 2.341,7 triệu đồng và vốn vay tín dụng 37.672 triệu đồng; hỗ trợ đất sản xuất cho 6.363 hộ với kinh phí 30.983,6 triệu đồng
; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 14.077 hộ với kinh phí 13.674,9 triệu đồng; xây dựng 107 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí 60.328 triệu đồng và duy tu, bảo dưỡng 01 công trình với kinh phí 247 triệu đồng.
Công tác định canh, định cư và di dân xây dựng vùng kinh tế mới, tái định cư để xây dựng thủy điện, thủy lợi và các công trình trọng điểm được thực hiện với kinh phí 83.184/ 88.955 triệu đồng, đạt 93,51 % so với kế hoạch vốn được giao
; đã đầu tư được 36/36 dự án định canh, định cư, đạt 100% dự án được phê duyệt với 1.307hộ/5.968 khẩu được định canh, định cư ổn định
. Hiện đã ban hành và đang triển khai Đề án di dân , bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai.
Việc giao đất, giao rừng và quản lý các nông, lâm trường ở vùng dân tộc và miền núi được thực hiện với tổng kinh phí 104.734,5 triệu đồng, đạt 95,5% so với kế hoạch. Từ 2006-2016, tỉnh đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 3.745,2 ha rừng, đất rừng cho 23 cộng đồng thôn, làng DTTS để quản lý, bảo vệ; giao, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 62.655,8 ha rừng, đất rừng cho 4.607 hộ đồng bào DTTS để quản lý, bảo vệ.  
2.2.2. Văn hóa- xã hội

Thực hiện chương trình phủ sóng phát thanh, truyền hình; phát thanh, truyền hình bằng tiếng DTTS: Đã sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng phổ thông và 4 tiếng DTTS (Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia Rai) trên sóng phát thanh với thời lượng 19 giờ/ngày
, sóng truyền hình trên Đài PT-TH tỉnh (KRT) 19 giờ/ngày
, sóng truyền hình trên kênh VTV8
.

Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS: Tỉnh đã ban hành các văn bản
, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS tại chỗ
. Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và danh thắng tiếp tục được bảo tồn, khôi phục
. Các thiết chế văn văn hóa tiếp tục được xây dựng, củng cố. Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia
. Đã tập trung xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng về văn hóa
; bảo tồn các lễ hội dân gian
, sử thi Bana-Rơngao
, cồng chiêng Tây Nguyên
 và tổ chức truyền dạy cho thế hệ sau; đồng thời, hàng năm tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân
 đảm bảo đúng quy định…
Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục và chương trình giáo dục miền núi, dạy chữ, tiếng dân tộc; chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo vùng dân tộc và miền núi: Công tác phát triển giáo dục cho đồng bào DTTS tiếp tục có chuyển biến tích cực; tỷ lệ huy động trẻ DTTS trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học ra lớp tăng và ở mức cao; tỷ lệ trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi suy dinh dưỡng giảm đáng kể; chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS ngày càng tăng
. Hệ thống trường, lớp được mở rộng
; hệ thống trường phổ thông chuyên biệt dành cho học sinh DTTS phát triển mạnh
; việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt
; 100% trung tâm cụm xã có trường trung học bán trú... Cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm đầu tư xây dựng
; đã thực hiện việc đổi mới, chương trình, sách giáo khoa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học bậc mầm non, phổ thông, phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú. Tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn ngày càng tăng, cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý, dạy học
.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề ở vùng dân tộc và miền núi: Trước khi triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (năm 2010), mạng lưới cơ sở dạy nghề cho thanh niên DTTS còn mỏng
, sau khi thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"
, số lượng, chất lượng cơ sở đào tạo nghề của tỉnh tăng đáng kể
. Đã có 8 huyện được hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình Nghị quyết 30a; đào tạo nghề cho 28.409 lao động (trong đó DTTS là 21.912 người, chiếm 77,13%)
.

Công tác cử tuyển dành cho con em DTTS vào học tại các trường đại học, cao đẳng được thực hiện đúng quy định, đã bố trí công tác cho 513 trường hợp cử tuyển đã tốt nghiệp (đại học 345, cao đẳng 21, trung cấp 147), trong đó đã tuyển dụng 167 người; chưa bố trí công tác cho 121 người (trong đó: đại học 26, cao đẳng 03, trung cấp 92
).
Công tác chăm sóc sức khỏe; đầu tư cơ sở, trang thiết bị khám, chữa bệnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sỹ vùng dân tộc và miền núi; việc trồng và sử dụng các loại thuốc dân gian: Tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình
, khám chữa bệnh
, đào tạo nhân viên y tế thôn, làng
 cho đồng bào DTTS. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế từng bước được xây dựng, cải tạo, đầu tư
; cán bộ y tế ngày càng tăng về số lượng, chất lượng
; mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn
. Đã chủ động triển khai nhiều biện pháp khống chế, ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
2.2.3. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc và miền núi

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 19-6-2002 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời, ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn đến năm 2010 (gọi tắt là Đề án 381, ngày 09-02-2007)
.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, luân chuyển cán bộ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ nhiệm kỳ 2005-2010; đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch 6.758 lượt người giữ các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
; ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS đến năm 2020; liên kết với Phân hiệu Đại học Đã Nẵng tại Kon Tum mở lớp đào tạo đại học cho 103 cán bộ dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã.
Công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS, khắc phục tình trạng cơ sở không có tổ chức đảng và đảng viên: Đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 138-QĐ/TU, ngày 12-4-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về ban hành Đề án xóa thôn, làng chưa có đảng viên đến năm 2010, tiến tới xóa thôn, làng chưa có tổ chức đảng. Đến nay, 874/874 thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đã có tổ chức Đảng, đảng viên; 8.469 đảng viên là người DTTS, chiếm 30,54% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh (Biểu số 05).
Việc phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán tôn giáo ở vùng DTTS và miền núi (theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định 56/2013/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg)
: Đã ban hành Đề án về xây dựng đội ngũ cốt cán phong trào trong tôn giáo để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng người DTTS, người có đạo và tổ chức tôn giáo
; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo tỉnh; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức thăm hỏi nhân dịp tết Nguyên Đán, Tết của các DTTS, khi ốm đau, gặp khó khăn, cấp Báo Dân tộc và Phát triển, báo Ảnh Kon Tum cho người có uy tín, cốt cán phong trào trong các tôn giáo.
2.2.4. Kết quả việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân 

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc và miền núi và khu vực biên giới: Đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, đoàn thể các cấp; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tổ chức các lớp huấn luyện cho lực lượng dân quân, tự vệ; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường; hiện nay toàn tỉnh đã có 65 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (đạt 75,58%).
Việc xây dựng, phát triển các khu kinh tế kết hợp quốc phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới: Với vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Tây Nguyên, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương, chỉ đạo xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên địa bàn vững mạnh, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước bạn. Trong đó, đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”.
Giải quyết, xử lý các điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, xã hội, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở vùng DTTS và miền núi: Đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhất là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, vùng DTTS. Chủ động, tích cực xử lý có hiệu quả các điểm nóng, vụ việc phức tạp tại khu vực nông thôn; giải quyết triệt để, có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Trật tự an toàn giao thông được tăng cường.

Việc thực hiện các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi
: Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào có đạo; xem xét, giải quyết kịp thời các nhu cầu của tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế về tôn giáo ở địa phương; tạo điều thuận lợi cho các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ trong hoạt động tôn giáo, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể các cấp phát động. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn và Tin lành Đấng Christ đạt kết quả (Biểu số 09).
2.2.5. Về đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, công tác vận động đồng bào ở vùng DTTS và miền núi 
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương: Bên cạnh việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Chỉ thị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
; qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...
Nhìn chung, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cở sở được nâng lên rõ rệt; các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân"; cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Hầu hết các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân đã được tiếp thu và giải quyết kịp thời, thỏa đáng. 
Ban hành các chính sách, biện pháp cụ thể để động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc phát huy nội lực, ý chí tự lực tự cường, tinh thần vươn lên trong phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo: Đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017-2020" (theo Quyết định số 322/QĐ-UBND, ngày 19-4-2017) và một số chính sách đối với đồng bào DTTS tiêu biểu trong các lĩnh vực. 
Công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc ở vùng dân tộc và miền núi: Đã lãnh đạo thực hiện công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, nhất là hộ người DTTS. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân để nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục được tăng cường và đổi mới; lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện công tác dân vận ở địa phương; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; già làng, người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò của mình. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào DTTS, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 24-NQ/TW; phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác dân tộc; triển khai đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 24-NQ/TW đề ra. Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giáo dục, y tế, đất ở, nhà ở, giảm nghèo... ở vùng dân tộc và miền núi. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời. 
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, có thể khẳng định quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp và đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân. Nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng thuận cao với các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chính quyền các cấp; góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Hạn chế, khó khăn, thách thức 

- Đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp. 
- Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc có lúc chưa kịp thời, tiến độ còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng DTTS còn chậm phát triển, nhất là hạ tầng giao thông.
3. Nguyên nhân của hạn chế

- Một số tư tưởng, tập quán của đồng bào DTTS còn lạc hậu (không muốn đi làm ăn xa); trình độ sản xuất thấp, chậm đổi mới… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn.
- Công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, chính sách ở cơ sở còn nhiều bất cập. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ.

- Một số chính sách đối với đồng bào DTTS còn dàn trải, thời gian thực hiện ngắn. Việc xây dựng và ban hành chính sách của Trung ương còn chậm; văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời; nguồn vốn Trung ương phân bổ hàng năm chậm, không đảm bảo theo nhu cầu, định mức quy định. 

4. Bài học kinh nghiệm

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân tộc, nhất là ở cấp huyện và cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương về công tác dân tộc để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm và đề ra những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng DTTS theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên cùng địa bàn ngay từ khâu lập kế hoạch để tránh chồng chéo, manh mún, lãng phí; bình đẳng, công khai, dân chủ trong thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, vùng có đạo phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.

Thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường cán bộ chủ chốt cho những nơi trọng yếu, nơi có tình hình an ninh chính trị phức tạp. Thực hiện tốt việc phân công đảng viên, đoàn viên phụ trách hộ, nhóm hộ; việc xây dựng lực lượng cốt cán trong các tổ chức đoàn thể, vùng đồng bào DTTS, tôn giáo. Quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong vùng đồng bào DTTS, tôn giáo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, trên cơ sở đó xem xét giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Phát huy tốt vai trò của già làng, chức sắc, chức việc có tư tưởng tiến bộ trong công tác vận động quần chúng, nhất là khi giải quyết các vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Chủ động theo dõi, phân tích đánh giá diễn biến tình hình có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là âm mưu, ý đồ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, từ đó chủ động đề ra các phương án, đối sách thích hợp, hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra bị động, bất ngờ mọi tình huống.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Dự báo tình hình

Trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực phục hồi đà tăng trưởng nhưng tốc độ còn chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỉnh Kon Tum nằm ở ngã ba Đông Dương, là trung tâm của vùng Tam giác phát triển; có lợi thế về kinh tế cửa khẩu; có tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc... nên có điều kiện cho phát triển kinh tế rừng, cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến, thương mại-dịch vụ và du lịch. Nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn được đầu tư, triển khai thực hiện, nhất là nhiều tuyến đường nối với các tỉnh duyên hải miền Trung và vùng Tam giác phát triển sẽ được đầu tư nâng cấp.
Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều yếu kém. Nhu cầu về vốn đầu tư lớn, nhưng khả năng đáp ứng rất hạn chế. Quy mô kinh tế còn nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, năng lực cạnh tranh thấp. Dân số ít và sống phân tán; trình độ dân trí không đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực thấp; lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao; vị trí địa lý đặc thù tạo ra thuận lợi, song cũng đặt ra những khó khăn giữa phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành về kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành còn có mặt hạn chế; chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ, triệt để. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng về đạo đức, lối sống, yếu kém về trình độ, năng lực, uy tín thấp. Tình hình ngoại biên phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục các hoạt động kích động, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, lôi kéo vượt biên trái phép.

Tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều yêu cầu mới, phức tạp hơn đối với việc ổn định và phát triển của tỉnh và việc thực hiện các chủ trương, chính sách về dân tộc trên địa bàn tỉnh.
II. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới
1. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị-trật tự xã hội trên địa bàn.

2. Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo; có giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho cộng đồng, hộ dân cư quản lý. Chủ động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, có giá trị kinh tế để hỗ trợ, vận động Nhân dân đưa vào trồng, chăn nuôi gắn với tăng cường giải quyết đầu ra cho sản phẩm; động viên, khuyến khích đồng bào DTTS tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững…

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch khu dân cư, khu sản xuất ở các thôn, làng có đông đồng bào DTTS, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào những vùng có đông đồng bào DTTS, đồng thời khuyến khích và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại chỗ, nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV “về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020”. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của học sinh những vùng có đông đồng bào DTTS; trước mắt cần tiến hành rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp đảm bảo yêu cầu dạy và học của học sinh DTTS; thực hiện tốt các giải pháp để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông là người DTTS. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho đồng bào DTTS.

 Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đầu tư hoàn thiện trạm y tế xã; đào tạo đội ngũ cán bộ y tế thôn, làng đạt chuẩn, phát triển mạnh y tế dự phòng; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; giảm dần tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS. 

Thực hiện có hiệu quả công tác sưu tầm, phục dựng, bảo tồn và phát huy các di sản, bản sắc văn hóa, nghề truyền thống tiêu biểu của các DTTS; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng DTTS.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS

Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục triển khai, từng bước đổi mới và nhân rộng các mô hình, điển hình các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”. Chú trọng công tác phát triển đảng viên là người DTTS gắn với xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cho phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng dân tộc và miền núi. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, kích động, lôi kéo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS

Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị và cán bộ làm công tác dân tộc ở các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn hiện nay. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đến năm 2020” và Kế hoạch số 568/KH-UBND, ngày 07-03-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chương trình, chính sách, đề án ở vùng dân tộc và miền núi.

IV. Kiến nghị, đề xuất, từ thực tiễn kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương:

1. Chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương đánh giá một cách toàn diện việc thực hiện chính sách dân tộc trên cả nước để xây dựng chính sách mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với từng vùng miền, từng khu vực theo trình độ phát triển, nhu cầu hỗ trợ của người dân và tình hình thực tế địa phương, tránh trùng lắp về đối tượng, nội dung.

2. Tập trung ưu tiên bố trí các nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao; trong đó, cần có một cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực này để quản lý thống nhất các nguồn vốn chính sách dân tộc ở Trung ương (hiện nay nguồn vốn các chương trình, chính sách đối với dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao còn nằm rải rác ở một số bộ, ngành, chưa tập trung về một đầu mối); quá trình triển khai thực hiện cần nghiên cứu lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án triển khai trên cùng một địa bàn để mang lại hiệu quả thiết thực.

3. Có chính sách hỗ trợ phù hợp hơn đối với học sinh nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú như: Nâng chế độ học bổng cho học sinh nội trú của các trường phổ thông dân tộc nội trú từ 80% mức lương tối thiểu của Nhà nước (theo Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ) lên 100% để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh DTTS; Trung ương chỉ quy định mức chi đối với các hiện vật, học phẩm cho học sinh, việc xác định hiện vật, học phẩm cụ thể giao cho địa phương quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế của học sinh từng địa bàn; quyết định mức chi hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (địa phương khó khăn hơn được hỗ trợ nhiều hơn và ngược lại), không quy định mức hỗ trợ chung.

	Nơi nhận:
- BCĐTW tổng kết Nghị quyết số 24 (khóa IX) (b/c),                       

- Ban Dân vận Trung ương, 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                  

	T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
A Pớt


� Trong đó có 13 xã biên giới, 25 xã, phường, thị trấn thuộc Khu vực I; 28 xã thuộc Khu vực II; 49 xã thuộc Khu vực III (54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 66 thôn đặc biệt khó khăn ở xã khu vực I và II thuộc diện đầu tư Chương trình 135; có 3 huyện được phê duyệt vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020 là: huyện Kon Plông, huyện Tu Mơ Rông và Ia H’Drai.


� Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre.


� Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) hằng năm tăng trưởng tương đối khá, năm 2017 tăng 9,01% so với năm 2016; năm 2018 tăng 9,28% so với năm 2017. Đến nay, đã có 15 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (trong đó 13 xã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới), 08 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 20 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 08 xã so với năm 2015).


� Đến cuối năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49% (mục tiêu là 52%, đạt 94,2%); tỷ lệ người trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương là 35,4% (mục tiêu là 80%, đạt 44,25%). Có 80% số xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế.


� Tỉnh ủy mở 01 lớp nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) cho 240 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh ủy và một số cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ chủ chốt của tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 02 lớp quán triệt Nghị quyết cho 149 người là các trí thức và phóng viên báo chí; 100% cấp huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở đều triển khai học tập và quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX)…


� Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 13-12-2006 của Tỉnh ủy (khóa XIII) "về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân"; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIII, XIV về xây dựng các xã đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 03-12-2007của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2008-2015"; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 27-4-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015"; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) "về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở Kon Tum"; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23-8-2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) "về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS giai đoạn 2016-2020"; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) "về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020"; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 02-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) "về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Kết luận số 353-KL/TU, ngày 21-7-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán hằng năm trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh…


� Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 17-7-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu,  nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; về "công tác dân tộc";  về "công tác tôn giáo";  Sơ kết 01 năm (vào năm 2004), sơ kết 3 năm (Báo cáo số 29-BC/DV, ngày 28-8-2006); Báo cáo kết quả 4 năm (Báo cáo số 73-BC/TU, ngày 05-4-2007), tổng kết 5 năm (Báo cáo số 164-BC/TU, ngày 16-9-2008) thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX).





� Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 33,36% vào cuối năm 2010 xuống 10,26% vào cuối năm 2015 (theo tiêu chí cũ), trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người DTTS/tổng số hộ DTTS giảm từ 56,5% (năm 2010) xuống còn 19,87% (vào cuối năm 2015).


� Nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 6.650 đảng viên (vượt 66,25%) so với kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra); đến năm 2018, toàn đảng bộ có 27.728 đảng viên (trong đó, DTTS 8.469 đ/c chiếm 30,5%)


� Toàn Đảng bộ có 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng và 100% thôn (làng) có đảng viên là người DTTS.


� Đến 30-6-2016, có 507 cán bộ chủ chốt mặt trận và đoàn thể cấp cơ sở; số có trình độ chuyên môn 299/507 người (đạt 58,97%); số có trình độ về lý luận chính trị 383/507 người (đạt 75,54%).


� Đến 30-6-2016, toàn tỉnh có 657 cán bộ chủ chốt cấp xã (trong đó số cán bộ đạt chuẩn cả 3 mặt có 514/657 người, đạt 78,23%); công chức cấp xã có 1.106 người (trong đó số cán bộ đạt chuẩn cả 3 mặt có 1.008/1.106 người, đạt 91,14%).


� Kế hoạch giao 1.049.687 triệu đồng.


� Gồm: Giao thông 697 công trình, nước sinh hoạt 199 công trình, thủy lợi 171 công trình, giáo dục 302 công trình, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng 67 công trình, điện sinh hoạt 53 công trình, chợ 2 công trình, y tế 2 công trình, sửa chữ khác 82 công trình và trả nợ, chuyển tiếp 82 công trình.


� Trong đó, hỗ trợ bằng đất sản xuất cho 2.829 hộ, diện tích 784,2 ha, với kinh phí 13.840,8 triệu đồng; chuyển sang hình thức hỗ trợ sản xuất phát triển chăn nuôi, tạo nghề cho 3.534 hộ với kinh phí 17.142,9 triệu đồng và vốn vay tín dụng 37.672 triệu đồng. 


� Trong đó, đầu tư phát triển: 41.502/43.089 triệu đồng, sự nghiệp: 41.681/45.866 triệu đồng.


� Gồm: 7/7 dự án định canh định cư tập trung trên địa bàn 03 huyện Đăk Glei, Kon Plông và Tu Mơ Rông để đầu tư xây dựng mới các loại công trình như trường học, nước sinh hoạt, thủy lợi, giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, san nền khu dân cư, nhà văn hóa… với 363hộ/1.679 khẩu được hỗ trợ định canh định cư về nơi ở mới, tổng kinh phí là 45.651 triệu đồng (trong đó: đầu tư phát triển: 41.502 triệu đồng, sự nghiệp: 4.149 triệu đồng), đạt 96,34 % so với kế hoạch vốn được giao. 29/29 dự án định canh định cư xen ghép (trong đó có 03 dự án định canh định cư xen ghép xin điều chỉnh dự án) hỗ trợ cho dân ổn định và đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các loại công trình như trường học, nước sinh hoạt, thủy lợi... với 944hộ/4.289khẩu được hỗ trợ định canh định cư về nơi ở mới.


� Thời lượng chương trình địa phương là 4h15’/ngày với 05 thứ tiếng (phổ thông 1h30’; Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ -Triêng, Gia Rai 02h45’). Thời lượng tiếp sóng VOV1 là 14h45’.


� Chương trình tự sản xuất 2h17’/ngày với 05 thứ tiếng (phổ thông 1h57’; Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ -Triêng, Gia Rai 20’).


� 04 thứ tiếng dân tộc Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ -Triêng, Gia Rai với thời lượng 02 giờ/ngày và tiếp sóng VTV5 08 giờ/ngày.  


� Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 09-4-2011 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch “Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 12-5-2015 của UBND tỉnh phê duyệt “Đề án Đầu tư, liên kết và quảng bá phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”;  Kế hoạch số 2058/KH-UBND ngày 01-8-2017 của UBND tỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu tiếp tục phát triển du lịch và xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà; Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch 2088/KH-UBND, ngày 01-8-2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, 16-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…


� Đã phục dựng lễ bắc máng nước của dân tộc Xơ Đăng tại làng Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông; kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của dân tộc Xơ Đăng (nhóm Xơ Teng) trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà. Hoàn thành công tác ký âm cồng chiêng, điều tra, truyền dạy và hỗ trợ cồng chiêng trên địa bàn các huyện Kon Rẫy, Sa Thầy, Kon Plông và thành phố Kon Tum. Lập hồ sơ cho các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. 


� Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Nhà ngục Kon Tum là Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt. Lập quy hoạch tổng thể di tích Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh. Hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị công nhận di tích Điện Thánh Mẫu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum là di tích lịch sử cấp tỉnh, di tích Chùa tổ đình Bác Ái là di tích cấp Quốc gia. Phối hợp lập biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến 01 di tích thành phần bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh.


� Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 27,6%; tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt khoảng 22,7%.


� Toàn tỉnh có 06 công trình Nhà văn hóa cấp huyện, trong đó, huyện Sa Thầy và thành phố Kon Tum đã thành lập trung tâm văn hóa-thể thao; 43/102 xã có nhà văn hóa cấp xã, đạt 41% tổng số xã, phường, tăng 4 công trình so với năm 2015; 874 khu dân cư (thôn, làng, tổ dân phố) có 785 công trình văn hóa, thể thao cấp thôn.


� Từ năm 2011 đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã sưu tầm, phục dựng được 7 lễ hội truyền thống nâng tổng số lễ hội truyền thống tiêu biểu được bảo tồn là 25 lễ hội. Sau khi phục dựng lại, các lễ hội tiêu biểu này được đồng bào các dân tộc duy trì tự tổ chức theo chu kỳ hàng năm ở các cộng đồng với quy mô phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện địa phương.


� Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam lập hồ sơ khoa học công nhận sử thi dân tộc Bana-Rơngao tỉnh Kon Tum là "Di sản văn hóa phi vật thể" cấp quốc gia theo Quyết định số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 19-12-2014 về việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


� Triển khai điều tra, thống kê về cồng chiêng của đồng bào các DTTS tại chỗ, đồng thời tiến hành phân loại cụ thể về chủng loại và số lượng các bộ cồng chiêng của từng dân tộc tại chỗ để thực hiện việc bảo tồn và xây dựng kế hoạch phát huy giá trị trong đời sống văn hóa của đồng bào. Qua điều tra và tổng hợp từ các huyện, thành phố số lượng cồng chiêng trên địa bàn tỉnh hiện có 1.916 bộ (Đăk Glei 89 bộ, Ngọc Hồi 59 bộ, Đăk Tô 54 bộ, Tu Mơ Rông 308 bộ, Đăk Hà 106 bộ, Sa Thầy 389 bộ, Kon Plông 537 bộ, Kon Rẫy 147 bộ, thành phố Kon Tum 227 bộ). Quá trình điều tra đã cơ bản phân loại được các loại cồng chiêng tiêu biểu của các DTTS tại chỗ như Chiêng Tha (dân tộc B’râu), Chiêng Xơ-teng (dân tộc Xê đăng Xêteng), Chiêng Nỉ (dân tộc Jeh-Triêng), Chiêng Buar (dân tộc Xêđăng-Tơdră), chiêng Hǒnh của dân tộc Gia Rai.


� Ủy ban nhân dân tỉnh đã lập hồ sơ nghệ nhân dân gian, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ I (2015) cho 43 nghệ nhân, lần thứ II (2018) đang đề nghị cho 31 nghệ nhân.


� Năm học 2015-2016 có 99,6% học sinh Tiểu học đạt về phát triển phẩm chất, 98,55% đạt về phát triển năng lực (so với năm học 2004-2005 có 100% học sinh có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, 97% học sinh có học lực từ trung bình trở lên); 89,2% học sinh THPT có học lực từ trung bình trở lên, tăng 2,5% so với năm học 2004-2005; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hệ GDPT 97,65%, tăng 15,63%, hệ GDTX là 56,02%, tăng 3,13% so với năm học 2004-2005; có 13 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó 01 giải nhì, 07 giải ba, 05 giải khuyến khích (năm học 2004- 2005 có 19 giải, trong đó có 05 giải ba, 14 giải khuyến khích). Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có 90,32% học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp, trong đó, có 17 em đạt điểm cao.


� Đầu năm học 2015-2016, trên địa bàn tỉnh có 05 trường chuyên nghiệp; 07 trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX tỉnh, TTGDTX các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Lei, Sa Thầy, Kon Rẫy); 01 trung tâm NN-TH; 94 trung tâm HTCĐ và 405 trường mầm non, phổ thông (129 trường mầm non , trong đó 115 trường công lập và 14 trường ngoài công lập) với 762 diểm trường (666 điểm trường công lập, 96 điểm trường ngoài công lập), 145 trường tiểu học với 495 điểm trường, 105 trường THCS, 26 trường THPT). So với năm học 2004-2005, tăng 01 trường chuyên nghiệp, 05 TTGDTX, 94 trung tâm HTCĐ, 125 trường mầm non, phổ thông (Tăng 44 trường Mầm non, 40 trường tiểu học, 29 trường THCS, 12 trường THPT).


� Năm học 2015- 2016 toàn tỉnh có 54 trường PTDTBT được thành lập và tổ chức hoạt động (bao gồm 21 trường PTDTBT cấp tiểu học và 33 trường PTDTBT cấp THCS


� Năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh có 135 trường đạt chuẩn Quốc gia (Mầm non  36/129 trường, tỷ lệ 27,9%; Tiểu học có 67/145 trường, tỷ lệ 46,21%; THCS có 26/105 trường, tỷ lệ 24,8%; THPT: 06/26 trường, tỷ lệ 34,62%.


� Bậc mầm non, phổ thông toàn tỉnh có 5.850 phòng học, trong đó có 5.619 phòng học KC, BKC, chiếm tỷ lệ 96,05%; 747 khối phòng phục vụ học tập, trong đó 629 phòng KC, BKC, chiếm tỷ lệ 84,2%; 1.414 phòng khác, trong đó 1.284 phòng KC, BKC, chiếm tỷ 91,0%; 5.955 bộ máy vi tính; hầu hết các trường có điện lưới quốc gia; 380/405 trường có nguồn nước hợp vệ sinh. Từ năm 2004 đến nay, các trường PTDTBT trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng 191 phòng ở bán trú (143 phòng KC, BKC và 58 phòng tạm); 1.251 giường nằm; 56 nhà ăn và các trang thiết bị kèm theo (16 nhà KC, BKC và 40 nhà tạm); 55 nhà bếp và các trang thiết bị kèm theo (12 nhà KC, BKC và 43 nhà tạm) phục vụ nhu cầu ăn, ở cho HSBT.


� Về cán bộ QLGD: Năm học 2015-2016 có 1.004 người, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo trở lên 99,9%, tỷ lệ trên chuẩn đào tạo 89,0%; so với năm học 2004-2005 tăng 409 người, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo trở lên tăng 4,9%, tỷ lệ trên chuẩn đào tạo tăng 39,1%; Về GV: Năm học 2015-2016 có 8.763 người, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo trở lên 99,4%, tỷ lệ trên chuẩn đào tạo 65,2%; so với năm học 2004- 2005 tăng 2.354 người, tỷ lệ đạt chuẩn đào tạo trở lên tăng 7,9%, tỷ lệ trên chuẩn đào tạo tăng 51,1%. 


� Toàn tỉnh có 01 trường nghề (xây dựng năm 2002 đến năm 2007 phát triển lên thành trường Trung cấp nghề) và 2 Trung tâm dạy nghề (TTDN Kon Đào, nay là Đăk Tô thành lập năm 2005 và TTDN Măng Đen thành lập năm 2007)


� Năm 2011 đã phân bổ kinh phí 40 triệu đồng cho 15 đơn vị thực hiện tuyên truyền: UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; báo Kon Tum; Phân xã TTXVN thường trú tại Kon Tum; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; Ban chỉ đạo 9 huyện, thành phố (Phòng LĐ- TBXH các huyện, thành phố); Năm 2012 đã phân bổ kinh phí 80 triệu đồng cho 16 đơn vị thực hiện tuyên truyền


� Đến năm 2015, toàn tỉnh có các cơ sở dạy nghề, gồm có: Có 01 Trường Trung cấp nghề; 10 TTDN (Trong đó có 01 TTDN tư thục) Đào tạo cao đẳng, trung cấp: hình thức xét tuyển; Đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng: hình thức xét tuyển thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: tờ rơi; lập trang Web về tuyển sinh; tư vấn tuyển sinh trực tiếp…


� Trong đó đào tạo cao đẳng nghề 15 học viên (chiếm 0,06%), đào tạo trung cấp 2.705 học viên (chiếm 9,02%), đào tạo nghề cho lao động nông thôn 25.687 học viên (chiếm 90,42%)


� Ngành Y tế 90 người, các ngành khác 31 người.


� Giám sát, phát hiện và điều trị các bệnh phong, lao, tâm thần tại cộng đồng cho trên 400 bệnh nhân lao với 90% bệnh nhân khỏi bệnh; trên 98% bệnh nhân phong được chăm sóc; quản lý và điều trị tại cộng đồng trên 1.000 bệnh nhân tâm thần với tỷ lệ điều trị khỏi bệnh trên 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ năm 2011 đạt 95,1%; năm 2018 đạt 76,7%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân năm 2010 là 28,3%, năm 2018 là 22,2%; năm 2018, tỷ lệ phụ nữ đẻ có cán bộ y tế đỡ đạt 90,8%, tỷ lệ bà mẹ và trẻ em sơ sinh được chăm sóc sau sinh là 88%; từ năm 2011 đến nay phát hiện 116 trường hợp nhiễm HIV.


� Có 97 viên chức làm công tác DS-KHHGĐ cấp xã, phường, thị trấn và 1.050 cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, làng; đã hỗ trợ cho 686 phụ nữ nghèo là DTTS khi sinh đúng chính sách dân số với kinh phí 1.375 triệu đồng.


� Khám chữa bệnh BHYT cho hơn 2.250.168 lượt người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào DTTS, các đối tượng chính sách với tổng kinh phí là 303.374 triệu đồng.


� 100% thôn làng có nhân viên y tế, 94,3% được qua đào tạo 3 tháng trở lên; nhân viên y tế thôn là người DTTS chiếm 73,7%.


� Xây dựng khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi và Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng. Xây mới, nâng cấp và cải tạo một số trạm y tế. Chuẩn bị đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 750 giường bệnh (giai đoạn I); nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi  từ 100 giường bệnh lên 250 giường bệnh; từ 2011 đến nay đã xây mới 15 TYT và hiện đang đầu tư 6 TYT; có 80% xã đạt Bộ TCQG về y tế xã giai đoạn 2011-2020. Từ 2011 đến nay đã hoàn thành đầu tư mới, cải tạo, mở rộng 82 công trình trạm y tế và nhà ở tập thể cho viên chức trạm y tế (xây mới 41, cải tạo và mở rộng 41); từ nay đến 2020 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng mới và cải tạo, mở rộng cho 25 trạm y tế (xây dựng mới 14 và cải tạo, mở rộng 11).


� Năm 2018, trình độ ĐH và sau đại học y dược chiếm 30,4% (năm 2010 là 17,6%); cao đẳng và trung học y dược chiếm 67,4% (năm 2010 là 68,6%); sơ học y dược 2,7% (năm 2010 là 13,8%); 97/102 TYT xã có bác sĩ 97,1% TYT có sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, trong đó có 99/102 TYT có nữ hộ sinh trung học hoặc y sĩ sản nhi; 100% xã có cán bộ được hoặc kiêm nhiệm công tác dược; 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động (94,3% được đào tạo cơ bản từ 3 tháng trở lên); 10/11 bệnh viện tuyến tỉnh và huyện có tổng điểm chất lượng bệnh viện (theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành) tăng so với cuối năm 2017; không có bệnh viện xếp loại yếu.


� Đã thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 07 đơn vị dự phòng tuyến tỉnh; tổ chức lại trung tâm y tế các huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập với trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm dân số- kế hoạch hóa gia đình; thành lập Bệnh viện Y dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum; giải thể 04 Phòng khám Đa khoa khu vực.


� Năm 2010 đã quy hoạch Ban Chấp hành xã, phường được 2.240 cán bộ và quy hoạch Ban Thường vụ được 775 cán bộ cho nhiệm kỳ 2011-2015 (trong đó 773 cán bộ chủ chất cấp xã phường được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận chính trị).


� Từ năm 2010 đến nay đã cử 3.335 lượt CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện (trong đó, Lý luận chính trị: cử nhân 02 người, cao cấp 72 người, trung cấp 86 người; Quản lý Nhà nước: chuyên viên cao cấp 01 người, chuyên viên chính 34 người, Chuyên viên 69 người; Đào tạo kĩ năng nghiệp vụ 403 người; tin học 1.278 người, ngoại ngữ 731 người, bồi dưỡng tập huấn khác 657 người; Đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài: 02 người); 3.382 lượt CBCC cấp xã (trong đó: Lý luận chính trị: cao cấp 33 người, trung cấp 391 người; Quản lý Nhà nước: chuyên viên chính 01 người; chuyên viên 37 người; Đào tạo ngoại ngữ 113 người; tin học 219 người; các lớp kĩ năng nghiệp vụ 360 người; bồi dưỡng tập huấn khác 2.228 người) là người DTTS đi đào tạo. Đồng thời, tỉnh đã cử 38 người đi đào tạo trình độ thạc sỹ, 03 người đi đào tạo trình độ tiến sĩ và tương đương.


� Từ năm 2012-2018, tổng kinh phí thực hiện là 11.859,7 triệu đồng (trong đó, ngân sách Trung ương là 6.775,3 triệu đồng; ngân sách địa phương là 5.084,4 triệu đồng), đạt 97,18% so với kinh phí giao; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 1.748 lượt; tổ chức cho 182 người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm.


� Đã xây dựng và tuyển chọn, quản lý, sử dụng 385 cốt cán phong trào trong tôn giáo (cấp tỉnh 45 người, cấp huyện 100 người, cấp cơ sở 230).


� Tỉnh Kon Tum có 05 tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa Hảo) với 218.367 tín đồ, chiếm tỷ lệ khoảng 42% dân số toàn tỉnh; trong đó, DTTS  là 136.883 người.


� Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 10-10-2006 về đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở sở; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 10-9-2018 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ sơ sở.





